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BÁO CÁO 
kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

----- 

 

I – CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY 

Ngay từ cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, Quốc 

phòng - An ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở năm 2023, đồng thời ban 

hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ gồm 16 nghị quyết, 04 

chương trình, 12 quyết định, 29 kế hoạch và một số văn bản khác để lãnh đạo, chỉ 

đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ công 

tác đã đề ra. Chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp và chương 

trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; nâng cao hiệu 

quả công tác thu - chi ngân sách. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, 

từng bước nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp và người dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh. Thực hiện tốt công tác bảo đảm 

an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tổ chức tốt các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý mão 2023 bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an 

toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 

2023, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại 

hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị tại 

địa phương. Xây dưng và triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Ban Chấp 

hành Đảng bộ xã và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ, 

UBKT Đảng ủy năm 2023. Chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã. 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết liệt lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đã được Ban Thường vụ 

Huyện ủy phê duyệt, đồng thời ban hành thông báo phân công phụ trách và chủ trì 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Cấp ủy, chính 

quyền thực hiện tốt chế độ làm việc theo quy chế. 

II – KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 
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1. Lĩnh vực kinh tế 

Sản xuất nông, lâm nghiệp: Chỉ đạo các thôn vận động nhân dân gieo trồng 

hết diện tích, kịp thời vụ, thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng và sâu bệnh 

hại cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng trong 6 tháng đầu năm 

đạt 332,6 ha/467,53 ha đạt 71,14 % so với kế hoạch1. Vận động nhân dân thực hiện 

công tác trồng rừng, chăm sóc rừng, phòng chống cháy rừng; Phối hợp tổ chức Lễ 

phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão năm 

2023 tại xã2; 6 tháng đầu năm trồng được 86,7 ha rừng3; xảy 01 vụ vi phạm quy 

định về bảo vệ rừng  tại thôn Pò Nghiều. Phối hợp với phòng NN&PTNT huyện 

triển khai dự án trồng, cải tạo, chăm sóc cây Hồng không hạt Bảo Lâm và dự án 

trồng và chăm sóc cây Mắc ca theo tiêu chuẩn VietGap. 

Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển bình thường; công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì (Tổng đàn gia súc 

có khoảng 92 con. Trong đó: đàn trâu 31, bò 21 con, đàn lợn khoảng 40 con; đàn 

gia cầm khoảng 14.540 con.). Phun tiêu độc, khử trùng tại 09 thôn được 386 hộ, 

diện tích chuồng trại được phun là 12.555 m2 

Công tác làm đường giao thông được triển khai tích cực; Đăng ký 367 tấn xi 

măng làm đường giao nông thôn năm 2023. Ra quân đầu xuân được 4.560 công, 

phát quang tầm nhìn được 600m2, vét rãnh 20km; Công tác thủy lợi được quan tâm 

thực hiện; ra quân đầu xuân được 110 công, nạo vét  được 250m, diện tích phát 

dọn 110m2. Phối hợp với cụm thi đua khối nội chính và Cụm thi đua khối kinh tế 

huyện Cao Lộc hỗ trợ cho thôn Khuổi Mươi và Nhất Tâm làm được 200m đường 

trục thôn với số tiền 45.168.000 đồng.  

Lĩnh vực Thương mại dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm: Sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, vật liệu xây dựng, đồ gia 

dụng và nhu yếu phẩm...đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Ủy ban nhân dân xã ban 

hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán và 

Lễ hội Xuân năm 2023; Tổ chức kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trong tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.. Tuyên truyền, vận động nhân dân 

hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cá 

nhân kinh doanh thương mại - dịch vụ chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hoá, thực phẩm 

đáp ứng nhu cầu Nhân dân trên địa bàn. Đảm bảo hàng hóa đa dạng, phong phú về 

chủng loại, mẫu mã và đảm bảo về chất lượng, đảm bảo bình ổn giá cả.  

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện; Tổ chức thành công Lễ đón bằng công nhận xã đạt 

                                           
1 - Trong đó: Lúa xuân: Cấy được 164 ha/164 ha đạt 100% so với chỉ tiêu huyện giao. Tăng 1,8 % so 

cùng kỳ; Cây ngô xuân: Trồng được 60 ha/58 ha đạt 103,45% so với chỉ tiêu huyện giao, giảm 0,8 % so 

cùng kỳ; cây mía trồng được 10 ha/10ha đạt 100% so với kế hoạch huyện giao, không tăng so với cùng 

kỳ.  Rau các loại ước trồng được 11,9ha/42,63 ha, đạt 27,91% so với KH huyện giao, giảm 23,2% so 

cùng kỳ. Trồng rừng được 86,7 ha/25ha đạt 346,8 % so với chỉ tiêu. Trong đó nhà nước hỗ trợ 65 ha, nhân dân tự 

bỏ vốn trồng rừng được 21,7 ha. 
 
2- Trồng được 30 cây Đào, 04 cây vàng anh, 06 cây hoa ban tím, 08 cây muồng hoàng yến, 10 cây ngâu, 500 cây 

hồi, 10 cây lát. 
3- Trong đó Nhà nước hỗ trợ 65ha, nhân dân tự bỏ vốn trồng rừng được 21,7 ha.. 
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chuẩn Nông thôn mới năm 2022. Tiếp tục lãng đạo, chỉ đạo giữ vững 19/19 tiêu 

chí đã đạt; triển khai thực hiện tiêu chí nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

năm 2023 (Tiêu chí NTM nâng cao: Tiêu chí số 15: Hành chính công. Đăng ký 

thực hiện, hoàn thành 01 khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Còn Tòong). 

Công tác thu, chi ngân sách: Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các 

hoạt động thu chi ngân sách trên địa bàn; 6 tháng đầu năm thu ngân sách trên địa 

bàn xã ước thực hiện được 39.600.000 đồng/95.000.000 đồng đạt 41,68% % so với 

kế hoạch huyện giao và đạt 37,89 % so với HĐND xã giao. Chi ngân sách đảm bảo 

các hoạt động thường xuyên của Đảng, đoàn thể và bảo đảm các khoản chi sự 

nghiệp giáo dục, y tế, VHTT… việc kiểm soát chi được thực hiện đúng quy trình, 

đảm bảo chi đúng quy định. Chi ngân sách ước thực hiện đạt 1.438.337.684 đồng/ 

4.170.762.000 đồng đạt 34,48 % so với kế hoạch huyện giao 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, hành lang ATGT từng bước 

được thực hiện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất 

đai và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Phối hợp thực hiện tốt công tác quy 

hoạch sử dụng đất; triển khai thực hiện đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn; phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan cấp trên và các nhà đầu tư triển khai 

công tác giải phóng mặt bằng, đền bù và hỗ trợ tái định cư các dự án triển khai trên 

địa bàn đảm bảo tiến độ4… Tham mưu cho cấp huyện xử lý 02 vụ vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 

Công tác phòng chống thiên tai và vệ sinh môi trương được chú trọng. Thực 

hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng sẵn sàng khi 

có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân nhằm nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, đồng thời chú 

trọng phát huy vai trò hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường.  

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm, công tác chuyên môn các cấp học. Các cấp học chủ động hoàn 

thành nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục năm học 2022 -20235. Chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch rà soát cơ sở vật chất các trường học để chuẩn bi cho năm học 2023 – 2024. 

Thực hiện tốt công tác công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho 

cho nhân dân trên địa bàn 6. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm năm 2023. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được thực 

hiện theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên các, công tác vệ sinh an 

                                           
4- Dự án Khu truyển hàng hóa giai đoạn 2: Đến thời điểm hiện nay  đã tiến hành kiểm đếm được 39/70 hộ, gia đình, 

các nhân với tổng diện tích đất là: 13,3 ha hiện nay vẫn đang phối hợp với  Trung TPTQĐ thực hiện theo kế hoạch.  

Dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu: Đã tiến hành niêm yết phương án tính toán đền bù cây cối hoa màu, 

nhà cửa vật kiến trúc và tổ chức họp lấy ý kiến của các hộ dân, hiện nay đang phối hợp với Trung TPTQĐ thực hiện 

theo kế hoạch. 
5- Giáo dục. kết quả năm học 2022-2023 Trường Mầm Non tổng số trẻ 312, số trẻ chăm ngoan học giỏi 99/312 

=31,73%, số trẻ khá 125/312 = 40%, số trẻ TB 88/312 = 28,2%; Trường Tiểu Học tổng số học sinh 366 học sinh, 

Học sinh giỏi. 82 HS/366 HS = 22,4%, Học sinh khá. 97/366 = 26,5 %, Học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. 

244; Trường Trung học cơ sở tổng số học sinh 277, Số học sinh giỏi 19/277 đạt 6,9%, học sinh khá 104/277 đạt 

37,5%, học sinh trung bình 77/277 đạt 27,9%, học sinh chưa đạt 02 /277 đạt 0,7%.   
6-Trong 6 tháng đầu năm khám được 2.542 lượt. 
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toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm; công tác khám chữa bệnh 

Tây y và Đông y được thực hiện có hiệu quả, thuốc và các dịch vụ y tế đáp ứng 

được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

 Công tác văn hoá, thông tin - thể thao và tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật đạt được những kết quả tích cực. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua đài truyền thanh xã như: cảnh báo 

thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, Luật Nghĩa vụ quân sự, 

tham gia Bảo hiểm y tế, bảo hiểm XH tự nguyện, về công tác xây dựng Nông thôn 

mới, việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào TPLS... đến 9/9 thôn7. Chỉ đạo thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn 

hóa, cơ quan văn hóa, thôn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tu 

sửa lại Bia di tích Chi bộ Đảng của tỉnh. Tiếp sóng bản tin của Đài phát thanh 

huyện Cao Lộc được 20 lượt, thời lượng 600 phút, với trên 6.000 lượt người nghe. 

Công tác chính sách người có công, bảo trợ xã hộ được triển khai tích cực, 

giải quyết các chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đúng 

đối tượng; rà soát, lập danh sách các hộ khó khăn đề nghị cứu trợ gạo tết Nguyên 

đán và cứu đói giạp hạt 2 cho 53 hộ với 2.700 kg; Thăm, tặng và chuyển 258 xuất 

quà Tết Nguyên Đán trị giá 105.500.000 đồng cho các hộ chính sách, người có công, 

hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thanh toán chế độ người có công 

với tổng số tiền 156.590.000 đồng. Thanh toán chế độ với đối tượng đảm bảo xã hội 

với tổng số tiền 598.500.000 đồng  cho 192 đối tượng và thực hiện tốt một số chế độ 

chính sách khác. 

Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể bám sát thôn, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, giải 

quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, các giáo 

dân luôn phát huy tốt truyền thống yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia xây 

dựng thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp 

Lễ Noel cấp ủy, chính quyền tặng 03 xuất quà cho 03 hộ giáo dân trị giá 1.200.000 

đồng. Lập tờ trình đề nghị UBND huyện xét duyệt danh sách các Hộ nghèo được 

hỗ trợ hiện Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN trên địa bàn Thụy Hùng năm 2023 cho 23 hộ 

3. Công tác quốc phòng - an ninh 

Công tác quốc phòng - quân sự luôn được quan tâm chỉ đạo; Thường xuyên 

duy trì phối hợp cùng công an trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau tết 

nguyên đán, trực sẵn sàng chiến đấu dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2023. Tổ chức 

gặp mặt động viên các thanh niên và các hộ gia đình có con trúng tuyến nghĩa vụ, 

công tác tuyển quân đạt 6/5 chỉ tiêu trên giao đạt 120 %, đón 05 quân nhân xuất 

ngũ trở về địa phương. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân 

nắm trắc tình hình thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền và cấp trên theo quy 

định nắm chắc quân số sẵn sàng huy động khi cố lệnh của cấp trên. Tổ chức đăng 

                                           
7- Xây dựng được 07 bản tin tuyên truyền. Tổng số lượt phát thanh được 54 lượt, thời lượng 1.870 phút, với trên 

36.000  lượt người nghe. Tuyên truyền trực tiếp và ký cam kết được 44 hộ dân bán mía không lấn chiếm lề đường 

quốc lộ 1A; phát 140 tờ rơi trước tết với nội dung buôn bán người, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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ký độ tuổi 17 theo kế hoạch của cấp trên bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình. Ban 

hành các quyết định thành lập Ban tổ chức huấn luyện và tổ giáo viên phụ trách 

chuẩn bị soạn thảo giáo án chuẩn bị bảo đảm vật trất trang cụ huấn luyện bảo đảm 

theo yêu cầu. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công an xã 

thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ và đảm bảo thực hiện 

các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt phương án đảm bảo các 

sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn như phòng chống pháo nổ, vũ khí, công cụ 

hộ trợ đảm bảo an ninh trật tự trước và trong và Tết Nguyên đán Quý mão và Lễ 

hội năm 2023; Lễ đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Công tác 

phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và 

sử dụng trái phép các loại pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được 

thực hiện tốt, không phát hiện trường hợp nào sai phạm; Tai nạn giao thông không 

xảy ra. Tổ chức tiếp nhận, phân loại, xử lý 3 tin báo, tố giác về tội phạm, tham 

mưu thành lập 01 Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và CNCH. Lập hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 02 

trường hợp; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã đối với 

02 trường hợp. Triển khai thực hiện Đề án số 06 đảm bảo chỉ tiêu trên giao. 

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân và cải cách hành chính, rà soát TTHC 

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng quy định; 6 tháng 

đầu năm tiếp 05 lượt (lãnh đạo tiếp 02, công chức tiếp 03). 

Công tác giải quyết đơn thư : Tổng số đơn trong kỳ là 07 đơn, trong đó, đơn 

phát sinh trong 6 tháng 07 đơn, nội dung đều liên quan đến việc tranh chấp đất đai, 

trong đó đã tổ chức hòa giải 04 đơn, hòa giải thành 01 đơn, hòa giải không thành 

03 đơn, còn 3 đơn đang tiến hành xác minh để giải quyết theo quy định. 

Công tác hòa giải ở cơ sở: 6 tháng đầu năm có 07 vụ việc, tổ hòa giải của 

thôn đã tổ chức hòa thành 02. 

Công tác cải cách hành chính: góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-

UBND ngày 18/01/2023 về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai 

thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Thụy Hùng năm 

2023; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30/01/2023 về cải cách hành chính 

(CCHC) xã Thụy Hùng năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 30/01/2023 

về rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 

106/KH-UBND ngày 17/02/2023 về triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 

tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của UBND xã năm 2023, Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 

02/3/2023 về phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 60% trở lên trên 

tổng hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình năm 2023. 

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27/2/2022 về rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Thụy Hùng. Trong đó tập trung rà 

soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo kế hoạch của huyện gồm 18 
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TTHC trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng, Nông nghiệp, Thủy lợi, Trồng trọt, 

Phòng, chống thiên tai, Thư viện, Dân số, Hộ tịch, Môi trường. Kết quả đề xuất cắt 

giảm qua rà soát 18 TTHC: tổng thời hạn giải quyết theo quy định: 201 ngày, cắt 

giảm 63 ngày, sau khi cắt giảm: 138 ngày, đạt 31%. 

5. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thực 

hiện. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng 

viên và quần chúng nhân dân. Triển khai quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên kịp thời; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-

NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nên tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình 

mới; hàng tuần, triển khai thực hiện báo xấu đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo 

chỉ đạo của BCĐ 35 huyện. Thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Kết luận... của Trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo theo kế 

hoạch; xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi 

cụm số 2 năm 2023. Triển khai tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). 

Công tác tổ chức, cán bộ và củng cố tổ chức cơ sở Đảng được thường xuyên 

quan tâm; chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, 

đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và ý nghĩa của việc nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống tổ chức đảng 

. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của 

cấp ủy. Chỉ đạo Hội Nông dân, Công đoàn xã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 

2023 - 2028. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ xã khóa XXI. 

Công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên được quan tâm thực hiện, ban 

hành kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023, kết nạp đảng viên mới được 03 đồng 

chí; lập danh sách 07 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; thực hiện 

tôt công tác quản lý đảng viên, cấp, phát thẻ đảng viên; chú trọng chỉ đạo các chi 

bộ thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề theo quy định của Điều lệ 

Đảng và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh 

giá cán bộ, công chức, đảng viên năm 2022; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chỉ đạo các chi bộ trực 

thuộc triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử trong hoạt động 

quản lý điều hành và sinh hoạt chi bộ 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo đảm 

bảo theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn 

đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác 

xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ; công tác quản 

lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài được chú trọng thực hiện. 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiên thực hiện. Chi đạo 

UBKT Đảng ủy tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban 
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Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và xây dựng Chương trình KTGS 

của UBKT Đảng ủy xã năm 2023. UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra 02 tổ chức 

Đảng và 02 cá nhân. 

Công tác dân vận tiếp tục được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm 

thực hiện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của 

Đảng; Chỉ đạo Khối dân vận tăng cường nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, tâm 

tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; vận động Nhân dân thực 

hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Chú trọng sơ, tổng kết các Chỉ thị, Kết luận... của Đảng về công tác dân vận8.  

HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 

phương. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trong 6 tháng đầu năm 

2023, Thường trực HĐND xã đã chủ động kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, ban hành 68 các loại văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo kết quả hoạt động 

của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã. Tích cực đổi mới nội dung, nâng cao 

chất lượng kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, ban 

hành 05 thông báo kết luận. Phối hợp  tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ 

họp HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định9; Thực hiện tiếp công dân định kỳ theo 

quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện những kết luận, 

kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; 6 tháng đầu năm, TT 

HĐND xã và các ban đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 04 cuộc; đôn đốc, kiểm 

tra các bộ phận có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời các kiến nghị chính đáng 

của cử tri. Phối hợp với UBND xã thực hiện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân 

đối với Dự thảo Luật Đất đai 

Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện đồng 

bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ban hành các chương trình, kế 

hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung 

triển khai các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước và Chương trình 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tổ 

chức ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thực hiện việc tín chấp với các ngân hàng 

                                           
8 Báo cáo số 183-BC/ĐU, ngày 13/02/2023 về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW, ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; Kế hoạch số 81-KH/ĐU, ngày 10/02/2023 

về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2023; Kế hoạch số 86-KH/ĐU, 

ngày 23/02/2023 về Công tác dân vận năm 2023; Kế hoạch số 91-KH/ĐU, ngày 10/3/2023 về đối thoại trực tiếp 

giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã năm 2023… 
9 Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, HĐND xã ban hành Kế hoạch về tổ chức tiếp xúc cử tri 

sau kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu HĐND xã trúng cử tại các đơn vị chủ 

động báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Sáu HĐND xã, tiếp thu và giải trình các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của 

cử tri tại buổi tiếp xúc. Tại kỳ tiếp xúc cử tri có 15 ý kiến, kiến nghị. Trong đó 3 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã, 12 

ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện đã tổng hợp báo cáo gửi các cấp xem xét giải quyết theo quy định. Tổ chức kế 

hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bẩy của đại biểu HĐND xã với cử tri các thôn từ ngày 01-15/6/2023 
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chính sách, tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên tiếp cận được các nguồn vốn cho 

vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói, giảm nghèo; vận động 

nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Tổ chức lấy ý 

kiến hài lòng của các hộ dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thụy 

Hùng. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát được 01 cuộc. 

7. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

Năm 2023, theo Quyết định số 2152-QĐ/HU, ngày 12/01/2023 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện năm 2023 của Đảng uỷ các xã, thị trấn, Đảng ủy xã được phê 

duyệt thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy đã ban hành Thông báo số 39-

TB/ĐU, ngày 07/02/2023 về “Phân công phụ trách và chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023”; đồng thời Đảng ủy, UBND 

xã đã xây dựng các kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Trong quá trình thực hiện, hằng tháng, quý, tại các kỳ họp của Đảng ủy, phiên 

họp UBND đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện; qua đó kịp thời tháo gỡ, 

giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời lãnh đạo, chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc các Chi bộ, CBCC được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ đảng, chính quyền, cùng sự 

phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực phấn đấu 

của Nhân dân, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được cơ bản tập trung thực hiện và 

đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong hoàn thành các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị của địa phương. 

(Có biểu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy 6 

tháng đầu năm 2023 kèm theo). 

 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Được sự quan lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, 

ban chuyên môn của Huyện; sự nỗ lực của Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các 

Đoàn thể từ xã tới thôn đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ năm 2023. Tình hình kinh tế – xã hội có chuyển biến tích cực, quốc 

phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lĩnh vực 

văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội 

được bảo đảm. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực 

hiện, triển khai kịp thời các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2023 đã được 
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Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình 

tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất 

giải pháp xử lý, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, 

giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra theo kế hoạch. Công tác dân vận, công tác 

dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. 

2. Hạn chế 

Các hoạt động, sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết 

đầu năm không thuận lợi, ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân và các cây trồng khác. 

Thu ngân sách 3 tháng đầu năm vẫn đạt thấp. 

Tình trạng vi phạm hành lang đường bộ vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý đất 

đai chưa được chặt chẽ (vẫn còn tình trạng xây nhà ở trái phép trên đất nông 

nghiệp).  

Việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm vẫn còn chậm so với yêu cầu đề 

ra. 

Việc cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy trong các chi bộ vẫn còn hạn chế, nhất 

là chi bộ thôn; công tác phát triển đoàn viên, hội viên còn nhiều khó khăn. Việc 

triển khai ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử trong hoạt động quản lý 

điều hành và sinh hoạt chi bộ của các chi bộ vẫn gặp khó khăn trong thực hiện. 

IV – PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội năm 2023, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân; 

chỉ đạo, vận động Nhân dân gieo trồng hết diện tích lúa vụ Xuân 2023, đưa các 

loại giống, cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, kịp thời phát hiện các 

loại dịch bệnh; tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ 

tiêu trên giao; Làm tốt công tác chăm sóc, trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng chống 

cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước để bảo vệ và khai thác hợp lý, 

hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên tại địa phương; tập trung xử lý tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo về đất đai, tài nguyên và môi trường theo quy định. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây 

dựng nông thôn mới; Giữ vững 19/19 tiêu chí xã về đích nông thôn mới và hoàn 

thành xây dựng tiêu chí nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 

 Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phối hợp với các phòng ban chuyên môn của 

huyện thực hiến tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang triển khai 

trên địa bàn xã; tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân trên địa bàn về 

các dự án triển khai tại địa phương. 

  2. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

 Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục ở ba cấp học trong năm học tới, 100 % trẻ 

trong độ tuổi đều đến trường; 100% trẻ vào lớp một; 98% trở lên học sinh chuyển 

lớp và chuyển cấp, không có tình trạng học sinh bỏ học. 

Tăng cường công tác phòng bệnh và các dịch bệnh nguy hiểm, làm tốt công 
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tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách 

Người có công, Công tác Bảo trợ xã hội, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 

xã và các công tác khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 

Quan tâm công tác văn hoá thông tin, thể dục thể thao. Tiếp tục triển khai 

các hoạt động văn hoá văn nghệ trên địa bàn, xây dựng gia đình văn hoá, làng bản 

văn hoá và cơ quan văn hoá; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp 

luật. 

3. Công tác quốc phòng, an ninh 
Về quốc phòng: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm 

chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục Quốc phòng & an ninh xã xây 

dựng kế hoạch, phối hợp với cấp trên thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng 

cho các đối tượng theo quy định; làm tốt công tác huấn luyện Dân quân năm 2023. 

Về an ninh: Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, 

nắm chắc địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tăng cường 

công tác tuyên truyền trong nhân dân luật ATGT hạn chế mức thấp nhất các vụ tai 

nạn giao thông xẩy ra trên địa bàn.  

4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng được 

nhiệm vụ chính trị hiện nay; phối hợp triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, 

Nghị quyết... của Đảng và các chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-

NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09-

HD/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo các cho bộ triển khai thực hieenjsuwr 

dung aap sổ tay điện tử đảng viên; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên năm 

2023. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thực hiện tốt Chương 

trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo thành lập Chi bộ 

Quân sự xã đảm bảo theo kế hoạch. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của 

Đảng; Chỉ đạo tổ chức 01 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy 

đảng, chính quyền với Nhân dân năm 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

Nhân dân đồng tình ủng hộ các chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã 

hội, duy trì, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong việc nắm tình hình và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan 

đến công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo. 

Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả trong tổ 



11 

 

chức và hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát; chuẩn bị và tổ chức hiệu quả các 

kỳ họp HĐND năm 2023. UBND xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

quản lý, điều hành, thường xuyên nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội 

ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt công tác 

tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. 

 Tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo 

trên địa bàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể Nhân dân tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng 

cao chất lượng hoạt động, tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua; quan 

tâm thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng các tổ chức hội 

vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

văn hóa – xã hội trên địa bàn; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa 

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện 

xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát động các phong trào thi 

đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện trong 

năm 2023. 

5. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Huyện ủy, 

- Các đ/c UVBTV, UVBCH Đảng bộ huyện 

phụ trách địa bàn xã, 

- TT HĐND, UBND xã, 

- Các đ/c Đảng ủy viên, 

- MTTQ & các tổ chức CT-XH, 

- Các Chi bộ trực thuộc, 

- Lưu VP Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY 

 BÍ THƯ 
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